PHỤ LỤC VIII
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ)
I. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO SINH HOẠT, LÀM VIỆC
1. Điện năng sử dụng cho sinh hoạt, làm việc bao gồm:
- Chiếu sáng, làm mát tại các phòng làm việc, phòng ở và các công trình công cộng và một số công trình phụ trợ khác trong doanh trại phục vụ cho sinh hoạt và làm việc;
- Sử dụng cho hoạt động của các thiết bị nghe nhìn: Tivi, radio, tăng âm, máy chiếu... (được trang bị theo quy định của Bộ Công an về tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần trong lực lượng Công an) để phục vụ sinh hoạt chính trị, văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ;
- Sử dụng cho hoạt động của các thiết bị văn phòng được trang bị theo quy định (máy vi tính, máy photocopy, máy SCANNER, máy hủy giấy, máy FAX...) phục vụ làm việc;
- Định mức sử dụng điện năng cho sinh hoạt, làm việc là mức điện năng (số KWh điện) quy định sử dụng trong một tháng cho một người: Cán bộ, chiến sĩ làm việc hành chính theo nhóm cấp bậc để phục vụ cho sinh hoạt và làm việc thường xuyên theo chế độ quy định của Công an, cụ thể:
Bảng 1. Định mức sử dụng điện năng cho sinh hoạt, làm việc
	TT
	Chức danh
	Đơn vị tính
	Định mức

	1
	Hạ sĩ quan, chiến sĩ hưởng sinh hoạt phí
	KWh/người/tháng
	15

	2
	Hạ sĩ quan hưởng lương, cấp úy
	KWh/người/tháng
	35

	3
	Cấp tá
	 
	 

	 
	- Thiếu tá, Trung tá
	KWh/người/tháng
	50

	 
	- Thượng tá, Đại tá
	KWh/người/tháng
	105

	4
	Cấp tướng
	 
	 

	 
	- Thiếu tướng, Trung tướng
	KWh/người/tháng
	225

	 
	- Thượng tướng, Đại tướng
	KWh/người/tháng
	350


2. Phạm vi áp dụng:
- Điện năng sử dụng cho sinh hoạt, làm việc áp dụng cho mọi đối tượng là cán bộ, chiến sĩ hưởng lương hay hưởng phụ cấp từ ngân sách đang công tác, phục vụ trong lực lượng Công an.
- Học viên trong thời gian đào tạo tại các trường Công an được sử dụng định mức này để tính toán điện năng sử dụng cho sinh hoạt, làm việc thường xuyên, ngoài ra được áp dụng định mức điện năng mục III (điện năng sử dụng cho đào tạo) để tính toán bảo đảm điện cho sử dụng các thiết bị chuyên dùng phục vụ cho dạy và học.
II. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO CÔNG TÁC KHO TÀNG
Điện năng sử dụng cho công tác kho tàng bao gồm:
- Điện năng sử dụng cho các thiết bị tiêu thụ điện để thực hiện các công tác: Xuất nhập, vận chuyển, kiểm tra, bảo đảm, bảo dưỡng các loại vật tư, thiết bị, hàng hóa trong các kho tàng thuộc lực lượng hậu cần;
- Sử dụng cho chiếu sáng phục vụ làm việc trong kho, chiếu sáng bảo vệ khu vực kho;
- Định mức sử dụng điện năng cho công tác kho tàng là mức điện năng số KWh điện quy định sử dụng trong một tháng cho một đơn vị khối lượng hàng hóa trong kho hoặc trạm để thực hiện các công tác theo nhiệm vụ được giao tại các cơ sở kho tàng.
Bảng 2. Định mức sử dụng điện năng cho kho tàng
	TT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Định mức

	1
	Kho xăng dầu
	KWh/100 m3/tháng
	95

	2
	Kho y tế
	KWh/tấn/tháng
	13

	3
	Kho vật tư kỹ thuật nghiệp vụ; kho phương tiện thủy bộ; kho dự trữ nhà nước
	KWh/100 m2/tháng
	13

	4
	Kho quân trang
	KWh/tấn/tháng
	5

	5
	Kho vũ khí, công cụ hỗ trợ
	KWh/tấn/tháng
	3


III. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO ĐÀO TẠO
1. Điện năng sử dụng cho đào tạo bao gồm:
- Bảo đảm cho hoạt động của các trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu và huấn luyện trong phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện, xưởng thực tập tại các trường Công an thuộc khối đào tạo.
- Bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu, luyện tập.
Định mức sử dụng điện năng cho đào tạo là mức điện năng (số KWh điện) sử dụng trong một tháng trên một học viên phân theo bậc học để thực hiện những nội dung công việc quy định tại điểm 1 nêu trên.
Bảng 3. Định mức sử dụng điện năng cho đào tạo
	STT
	Đối tượng
	Đơn vị tính
	Định mức
	Hệ số điều chỉnh Kdc

	1
	Học viên trường Bồi dưỡng nghiệp vụ
	KWh/học viên/tháng
	30
	Học viên là sĩ quan chỉ huy Kdc = 1,5

	2
	Học viên học viện, trường đại học và cao đẳng nghiệp vụ
	KWh/học viên/tháng
	28
	Học viên quốc tế, sĩ quan đào tạo trên đại học Kdc = 1,5

	3
	Học viên trường trung học nghiệp vụ, Cảnh sát đặc nhiệm và trường Công an cấp tỉnh
	KWh/học viên/tháng
	21
	Học viên quốc tế, sĩ quan là lãnh đạo cấp cục, Công an cấp tính trở lên Kdc =1,5

	4
	Học viên trường đào tạo chuyên môn kỹ thuật
	KWh/học viên/tháng
	15
	Học viên quốc tế Kdc = 1,5

	5
	Học viên trường văn hóa dân tộc nội trú
	KWh/học viên/tháng
	12
	 


2. Phạm vi áp dụng: Cán bộ, chiến sĩ đang huấn luyện, đào tạo (gọi chung là học viên) tại các trường đào tạo trong lực lượng Công an nhân dân.
IV. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO PHÒNG VÀ KHÁM CHỮA BỆNH
1. Điện năng sử dụng cho phòng và khám chữa bệnh, bao gồm:
- Sử dụng cho các thiết bị hoạt động để thực hiện việc chuẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học.
- Sử dụng cho các thiết bị bảo đảm vô trùng, tiệt khuẩn hoạt động.
- Sử dụng, cho các thiết bị hoạt động phục vụ nuôi dưỡng bệnh nhân và sinh hoạt của bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, bệnh xá.
- Các thiết bị hoạt động phục vụ cho công tác phòng và khám chữa bệnh theo nhiệm vụ, chương trình, nội dung được giao.
- Bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác.
Định mức sử dụng điện năng cho phòng và khám chữa bệnh là mức điện năng số KWh quy định sử dụng trong một tháng quy về cho một giường bệnh và loại hình tổ chức phòng dịch để thực hiện các nội dung công việc tại điểm 1 nêu trên.
Bảng 4. Định mức sử dụng điện năng cho phòng và khám chữa bệnh
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Định mức

	1
	Giường bệnh hạng I - mức 1
	KWh/1 giường bệnh/tháng
	264

	2
	Giường bệnh hạng I - mức 2
	KWh/1 giường bệnh/tháng
	220

	3
	Giường bệnh hạng I - mức 3
	KWh/1 giường bệnh/tháng
	200

	4
	Giường bệnh hạng II - mức 1
	KWh/1 giường bệnh/tháng
	132

	5
	Giường bệnh hạng II - mức 2
	KWh/1 giường bệnh/tháng
	110

	6
	Giường bệnh hạng II - mức 3
	KWh/1 giường bệnh/tháng
	90

	7
	Giường bệnh viện cấp tỉnh
	KWh/1 giường bệnh/tháng
	50

	8
	Giường bệnh xá, trung tâm y tế
	KWh/1 giường bệnh/tháng
	30


2. Phạm vi áp dụng: Số lượng giường bệnh tại các bệnh viện, bệnh xá, trung tâm y tế trong lực lượng Công an nhân dân.
V. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN NĂNG CHO NHIỆM VỤ KHÁC
Định mức sử dụng điện năng cho các nhiệm vụ khác là mức sử dụng điện năng (số KWh) quy định sử dụng trong một tháng cho các đối tượng, các công việc đặc thù không thuộc các nhiệm vụ đã nêu ở trên (như: An điều dưỡng, hoạt động văn hóa nghệ thuật, đối ngoại, công tác thư viện, bảo tàng, bảo tồn, nghiên cứu khoa học Công an, điện bơm nước, lọc nước...).
